
STT NGÀY NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 19/09/2020 Nguyen Thi Kim Nhung, KT1920X1: (KT405, KT359, KT341) 2,400,000    

2 19/09/2020

MBVCB.775378665.085871.HUYNH VIET CHUONG 

Kt1820x165(kT130).CT tu 0391000789989 HUYNH VIET 

CHUONG toi

750,000       

3 19/09/2020 VO THAI BINH MSSV ds20v7x191 lop cntt 2,200,000    

4 19/09/2020
HDBank 007704070017082 NGUYEN THI HANH VY MSSV 

BP2080X097 nop hoc phi 4 mon TV101 TV115 TV114 TV132
3,000,000    

5 19/09/2020
Nguyen Thi to giang, 

ET1880X1,TV126,TV127,TV326,TV310,TV235
3,300,000    

6 19/09/2020 Lam Bao Ngoc, xh1880x024, TV127, TV235 1,100,000    

7 20/09/2020
Huynh Thi Cam Tien KT1822x133 EF1822x1 KT329 KT206 

KT201 KT345 KT431 KT120
3,900,000    

8 21/09/2020 Dang Trung Kien EF20V7X1 TN010 CT101 CT173 CT172 4,200,000    

9 21/09/2020

LE THI NHANH MST:371376486\THANH TRUNG THANH 

HUN G H GIONG RIENG - LE THI NHANH LK 1832 *029 : 

( KL 38 0, KL 327 )

1,500,000    

10 21/09/2020

MBVCB.777705390.075428.TRAN NGUYEN VIET YEN, 

ET20v7x1: (TN010, CT172, CT173, CT101).CT tu 

0601000535

4,200,000    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 28  tháng 09  năm 2020

Từ ngày: 21/9/2020 - 27/9/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



11 21/09/2020
DAO HONG QUANG - DAO HONG QUANG KT2022X018 

KT103 KT1 19 KT205 KT324 KT204
4,200,000    

12 21/09/2020 LE THI NHANH, LK 1832X029:(KL115,KL105) 1,200,000    

13 22/09/2020
CK tu 035435570003 den 007704070017082. ND:Bui Thanh 

Thuy, BP1920x301;(KT405;KT330;KT119)
600,000       

14 22/09/2020
LE THI KIM NGAN . - TC:0004419.LE THI KIM NGAN - 

TO2022 X009 KT119 - KT 103 - TN010
2,400,000    

15 22/09/2020

BUI THI KHEO 134/4 NGUYEN THAI BINH P3 TP TAN AN 

LONG AN - BUI THI KHEO MSSV:GL2020X139 MA LOP 

:EF2020X1 NOP HOC PHI MON KT119 ET 01 KT103 ET01 

TN010 ET01 HK2 2019 2 020

2,400,000    

16 22/09/2020

MBVCB.779296726.098863.TRAN THANH VINH, 

ET1922X1, KT1922X115, (KT120), ( dong bo sung tien hoc 

phan)

600,000       

17 22/09/2020 NINH XUAN HAI EF20V7X1 TN010 CT172 CT173 CT101 4,200,000    

18 22/09/2020
HDBank 007704070017082 PHAN THANH CONG 

DN20V7X093 ET20V7X1 TN010 CT172 CT173 CT101
4,200,000    

19 22/09/2020

LUONG THI KHANH PHUONG - LUONG THI KHANH 

PHUONG . MA LOP EF 2020XI NOP TIEN HP MON KT 119- 

 ET01 , KT103- ET01, TN 010- ET01 HK2 201 9-2020

2,400,000    

20 23/09/2020

MBVCB.780268193.032869.HUYNH VIET CHUONG 

kt1820x165 (kt373).CT tu 0391000789989 HUYNH VIET 

CHUONG to

750,000       

21 23/09/2020 Ho Duc Luu, DS20V7X059,TN010,CT101,CT172,CT173 4,200,000    

22 23/09/2020
LAM DUOL - KT1822X020 (KT120, KT329, KT206, KT201, 

KT345, KT431, KT204, KT324, KT341)
4,200,000    

23 23/09/2020

TRAN MINH LUAN - TRAN MINH LUAN NOP TIEN HOC 

PHI MSV EF1922X2 K106 TN010 KT102 KT111 NH TH 

HDBANK CAN THO

3,600,000    

24 24/09/2020
BACH QUOC VIET - BACH QUOC VIET, LK1832X055, 

ET1832X 1 (HOC PHI DOT 4,5,6,7,8)
16,350,000  



25 24/09/2020
Nguyen kim huong 1820x169 : ( KT374, 

KT383,KT275,KT222,KT128)
4,200,000    

26 25/09/2020
LE THI NHANH - LE THI NHANH, LK 1832X029( KL 371, 

KL227)
1,500,000    

27 25/09/2020
Nguyen Xuan Vinh PY19V1X316 XH004 XH255 XH293 

XH295
3,000,000    

Người Lập Bảng

Hoàng Ngọc Phượng

(02923 872 116)


